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Khó giữa làng, còn hơn chồng sang thiên-hạ,

Giặc bên ngô, không bằng bà cô bên chồng.

Có thì ăn, không có bấm bụng mà chịu,

Biết thưa-thốt, không biết dựa cột mà nghe.









MỤC 10 CHỮ






Giăng đến rằm thì tròn, sao đến tối thì mọc,

Núi ai đắp mà cao, bể ai đào mà sâu.

Chuông có gõ mới kêu, đèn có khêu mới sáng,

Dao năng liếc thì sắc, người năng chào thì quen.

Có học thì mới biết, có đi thì mới đến,

Biết tội đâu mà tránh, biết phúc đâu mà cầu.

Giai khôn lắm nước đái, gái khôn lắm nước mắt,

Dâu hiền hơn con gái, rể hiền hơn con giai.

Bé người con nhà bác, nhớn xác con nhà chú,

Yêu nhau chị em gái, rái nhau chị em dâu.

Làm ruộng ăn cơm nằm, chăn tằm ăn cơm đứng,

Làm hoa cho người hái, làm gái cho người chơi.

Cây chua ăn quả chua, cây ngọt ăn quả ngọt,

Nồi méo úp vung méo, nồi tròn úp vung tròn.

Sống mỗi người một nết, chết mỗi người một tật,

Khôn mỗi người một ý, lịch mỗi người một mùi.

Sống làm giai Bát-chàng, chết thành-hoàng Kiêu-kỵ,

Sống canh cửa Tràng-tiền, chết bộ-hạ Trung-hiền.

Cha muốn cho con hay, thày muốn cho trò khá,

Con chẳng chê mẹ khó, chó chẳng chê chủ nghèo.

Vắng đàn-ông quạnh nhà, vắng đàn-bà quạnh bếp,

Làm kiếp trâu ăn cỏ, làm kiếp chó ăn dơ.

Làng theo thể-lệ làng, nước theo thể-lệ nước,

Nhà có láng-diềng nhà, đồng có láng-diềng đồng.

Làm rể nấu thịt trâu, làm dâu đồ sôi lại,

Ăn mày đòi sôi-gấc, ăn chực đòi bánh-chưng.

Làm ruộng ba năm, không bằng chăn tằm ba lứa,

Thua giời một vạn, còn hơn thua bạn một ly.
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